
 TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
 KHOA …. ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 ---------------------- -------------------------- 

 

MẪU ðỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

ðề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau : 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Luyện phát âm Anh – Mỹ 

1.2 Mã môn học : ENGL1303 

1.3 Trình ñộ:  ðại học / Cao ñẳng     

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Tiếng Anh 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Ngoại ngữ 

1.6 Số tín chỉ : 3 

1.7 Yêu cầu ñối với môn học : 

• ðiều kiện tiên quyết : không 

• Các yêu cầu khác: không 

1.8 Yêu cầu ñối với sinh viên : tự luyện tập thường xuyên  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Luyện Phát Âm Anh-Mỹ (American English Pronunciation) là một trong những 
môn kỹ năng cơ bản nhằm giúp sinh viên trau dồi và hoàn chỉnh cách phát âm tiếng Anh 
theo giọng Mỹ ñể hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói có thể thực hiện tốt hơn. 

• Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên hệ thống phiên âm quốc tế và cách phát âm 
chuẩn các âm trong tiếng Anh theo giọng Mỹ. 

• Giúp sinh viên luyện ñể có thể phát âm thật chuẩn, ñúng trọng âm, ngữ ñiệu ñể 
nghe dễ dàng hơn và tự tin hơn khi sử dụng ngôn ngữ nói. 

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

• Tên chương, mục, tiểu mục … 

• Mục tiêu  

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
1    
    

 
4.  HỌC LIỆU  

• Giáo trình: American English Pronunciation của Jean Yates, nxb Barron’s 

Educational Series, Inc., 1995. 

• Tài liệu tham khảo: voaspecialenglish (tại trang web: 

www.voanews.com/specialenglish/words_and_their_stories.cfm) 

 



5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung ñề nghị ghi rõ tổng số tiết cho mỗi hoạt ñộng học tập (mỗi cột) 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình CHƯƠNG 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thí 
nghiệm, ñiền 

dã,… 

Tự học, tự nghiên 
cứu 

Tổng 

Chương 1 8 tiết  7 tiết     30 tiết  45 
Chương 2 12 tiết 12 tiết      48 tiết 72 
Chương 3 2 tiết 1 tiết   10 tiết 13 
Chương 4 2 tiết 1 tiết   10 tiết 13 

Tổng  24 21   98 143 

6. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy ñịnh thang ñiểm, số lần ñánh giá, hình thức ñánh giá và trọng số mỗi lần ñánh 

giá kết quả học tập 

STT Hình thức ñánh giá Nội dung Trọng số 

1  Nghe-viết Kiểm tra khả năng 

nhận biết âm và các 

qui ñịnh về phát âm 

Tiếng Anh. 

 

10 ñiểm quy thành 

50% 

2 Oral Kiểm tra khả năng 

ñọc phiên âm quốc 

tế,  trọng âm, ngữ 

ñiệu của Tiếng Anh. 

 

10 ñiểm quy thành 

50% 

7. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

• Họ và  tên: Nguyễn Vũ Phương Thảo 

• Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân 

• Nơi làm việc: Khoa Ngoại ngữ, trường ðại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 

97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM. 

• ðịa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, trường ðại học Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh, 97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM 

• ðiện thọai, email:0908201650; phuong_thao_hou@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLðT Trưởng khoa 


